30 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, 

THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định một trong những điều kiện xem xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là “Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra”.

Xin hỏi, trong trường hợp hành vi vi phạm của cán bộ, công chức đã xảy ra từ những năm trước, đến nay công chức này đã chuyển công tác (sang đơn vị cấp xã khác) mới bị phát hiện vi phạm và bị xử lý kỷ luật theo quy định thì xét điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như thế nào?

Trả lời:

Tại câu hỏi giải đáp pháp luật số 40 của 90 tình huống nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã hướng dẫn như sau: Khi xem xét điều kiện “trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra”, cần lưu ý đến thời điểm công chức bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Trong trường hợp này, do vi phạm xảy ra và được xử lý trước thời điểm công chức chuyển về xã công tác nên không được tính vào kết quả đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, theo đó xã không bị ảnh hưởng tới các điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Như vậy, về nguyên tắc, đơn vị cấp xã phải chịu tác động, ảnh hưởng vềkết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là đơn vị nơi công tác trước của công chức vi phạm. Do hiện nay chưa có quy định về cơ chế xử lý đối với kết quả đã công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của đơn vị cấp xã này, ví dụ như hủy kết quả đã công nhận… Vì vậy, các địa phương cần bám sát các quy định về đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để xem xét kết quả đạt chuẩn của cả đơn vị cũ và đơn vị mới của công chức vi phạm. Đối với đơn vị cấp xã công chức này đang công tác, do vi phạm xảy ra từ trước, nay mới bị phát hiện là yếu tố khách quan, do đó không nên vì lý do này mà làm ảnh hưởng tới kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã. Tuy nhiên, để bảo đảm hài hòa, thời gian tới sau khi tổng kết thực tiễn, cần có nghiên cứu, đánh giá về quy định về các điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp xã để có hướng hoàn thiện, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Khi tổ chức đánh giá tiêu chí thành phần “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, có ý kiến cho rằng trong năm có trọng án xảy ra trên địa bàn xã là không đủ điều kiện xem xét, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Xin hỏi, ý kiến nêu trên đã phù hợp với quy định về đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg hay chưa?
Trả lời:

Trên cơ sở quy định về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg, các địa phương có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này tại địa phương, trong đó có nội dung trọng án xảy ra trên địa bàn xã thì không đủ điều kiện xét đạt chuẩn nông thôn mới.
Trên thực tế, một số địa phương đã áp dụng quy định nêu trên trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó nếu xã để xảy ra trọng án thì không được xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP thì “không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã” chỉ là một trong những nội dung để chấm điểm của chỉ tiêu thuộc tiêu chí 1. Vì vậy, nếu địa bàn cấp xã để xảy ra trọng án thì có thể bị chấm điểm ở mức điểm thấp chứ không bị coi là không đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3. Một số nơi kiến nghị chỉ tiêu về bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là rất khó thực hiện, khó đạt yêu cầu, nhất là đối với đơn vị cấp xã tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đề nghị nên có hướng dẫn phù hợp cho địa bàn đặc thù?
Trả lời:

Yêu cầu về bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính là nội dung của chỉ tiêu 2 thuộc tiêu chí 2 và cơ sở quy định nội dung này xuất phát từ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (đến nay Quyết định này đã được thay thế bởi Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).
Theo đó, không có quy định mang tính đặc thù cho đối tượng, địa bàn đặc thù (vùng sâu, vùng xa, miền núi dân tộc thiểu số) trong việc thực hiện quy định về bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Việc áp dụng quy định này được áp dụng, thực hiện thống nhất trong phạm vi cả nước. Bộ Tư pháp không có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện nội dung này cho địa bàn đặc thù.
4. Sắp tới, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được áp dụng theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Xin hỏi, chỉ tiêu về bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP có bị tác động gì hay không?
Trả lời:

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018 và thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, việc bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại chỉ tiêu 2 thuộc tiêu chí 2 của Thông tư số 07/2017/TT-BTP cũng được thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nội dung về “bảo đảm diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” của chỉ tiêu  2 thuộc tiêu chí 2 được quy định theo hướng dẫn chiếu, không nêu rõ diện tích làm việc phải bảo đảm theo quy định, cho nên sự thay thế các văn bản nêu trên không ảnh hưởng tới việc áp dụng quy định trong đánh giá, chấm điểm, xét công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
5. Trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP nêu trên cũng quy định về việc đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Xin hỏi, việc đánh giá theo Nghị định này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có 01 chương riêng (chương V) quy định về việc đánh giá giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

- Về nguyên tắc đánh giá: (i) Khách quan, trung thực, chính xác, khoa học, minh bạch, công khai, công bằng, bình đẳng, đúng pháp luật trong việc đánh giá và công bố kết quả đánh giá; (ii) Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo để đánh giá; (iii) Bảo mật thông tin về tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hợp tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá.

- Về thẩm quyền đánh giá: (i) Cơ quan có thẩm quyền cấp trên đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, đơn vị trực thuộc; (ii) Tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính đánh giá chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; (iii) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính tự đánh giá việc thực hiện của cơ quan mình; (iv) Văn phòng Chính phủ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (v) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác thực hiện đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc điều tra xã hội học theo nội dung, chương trình, kế hoạch của tổ chức. 
- Về phương thức thu thập thông tin đánh giá: Thông tin phục vụ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính được thu nhận thông qua các phương thức: (i) Phiếu đánh giá thường xuyên và định kỳ; (ii) Thiết bị đánh giá điện tử tại Bộ phận một cửa; (iii) Chức năng đánh giá trực tuyến tại Hệ thống thông tin điện tử một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; (iv) Hệ thống camera giám sát; (v) Ý kiến của tổ chức, cá nhân gửi đến hộp thư góp ý, phản ánh trên giấy hoặc điện tử; (vi) Điều tra xã hội học độc lập, thường xuyên hay định kỳ; (vii) Các hình thức hợp pháp khác.
Các thông tin phục vụ đánh giá được kết nối với Hệ thống thông tin điện tử một cửa, được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đối với thông tin phục vụ đánh giá từ Điều tra xã hội học được thực hiện thường xuyên thông qua khảo sát qua điện thoại, khảo sát trực tuyến hoặc thông qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng, mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép hoặc phối hợp với các cuộc Điều tra xã hội học độc lập khác có một số nội dung tương tự.

6. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có quy định về đánh giá nội bộ về việc giải quyết thủ tục hành chính. Xin hỏi, cách đánh giá theo hình thức này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc đánh giá nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như sau:
- Việc đánh giá nội bộ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện bằng Phần mềm cài đặt tại Bộ phận Một cửa nhằm đánh giá tính phù hợp pháp luật của quá trình giải quyết đã được thực hiện. 
- Tiêu chí đánh giá nội bộ bao gồm: (i) Quá trình luân chuyển hồ sơ theo quy định; (ii) Chất lượng giải quyết qua từng bộ phận theo các nội dung theo quy định của pháp luật (các điểm a, d, e, g, h và i Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP); (iii) Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên tổng số hồ sơ tiếp nhận theo quy định.
7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. Xin hỏi, cách đánh giá theo hình thức này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Việc đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định sau:
- Việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan có thẩm quyền được đánh giá thông qua ý kiến đánh giá của các tổ chức, cá nhân theo các nội dung sau đây: 
(i) Thời gian trả kết quả giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính so với quy định hoặc yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì; 
(ii) Số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính; 
(iii) Số lần phải liên hệ với cơ quan tiếp nhận để hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính; 
(iv) Tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin thủ tục hành chính được công khai so với quy định;
 (v) Thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính; 
(vi) Sự phù hợp với pháp luật của kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; các chi phí phát sinh ngoài quy định của pháp luật khi thực hiện các thủ tục hành chính; 
(vii) Thời gian và chất lượng ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân;
 (viii) Tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền;
 (ix) Các nội dung khác theo đánh giá của tổ chức, cá nhân.

- Việc công khai kết quả đánh giá của tổ chức, cá nhân được kết nối với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn phòng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đơn vị đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính) thực hiện tổng hợp, đánh giá theo các tiêu chí quy định tại các Điều 30 và 31 Nghị định và công khai trên Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.
8. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về mục đích sử dụng kết quả đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước như thế nào?
Trả lời:

- Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền được công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 
9. Có thể sử dụng kết quả đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đối với chỉ tiêu về đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP và điều kiện về kết quả đánh giá sự hài lòng tại Quyết định số 619/QĐ-TTg) hay không?
Trả lời:

Hiện nay, chưa có văn bản, quy định về sử dụng kết quả đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP để đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, tại Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định các hình thức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, trong đó ngoài Phiếu lấy ý kiến, bảng điện tử , có quy định mởi về “hình thức phù hợp khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Vì vậy, khi tổ chức đánh giá theo các văn bản, quy định này của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 619/QĐ-TTg, các địa phương có thể kết hợp, lồng ghép, sử dụng kết quả phục vụ việc đánh giá, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định.
10. Một số địa phương đã hướng dẫn đánh giá sự hài lòng theo hướng chọn một số lĩnh vực “nóng” hoặc phức tạp trong giải quyết thủ tục hành chính để quy định cụ thể tỷ lệ % số thủ tục hành chính phải thực hiện đánh giá và bảo đảm đạt 15% tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP.

Xin hỏi, hướng dẫn của địa phương như vậy có phù hợp với quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg hay không?
Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 07/2017/TT-BTP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể về hình thức và thời điểm tổ chức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, Thông tư cũng quy định số lượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn nhưng tối thiểu phải đạt từ 15% trở lên số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá.
Theo đó, việc hướng dẫn của địa phương về đánh giá sự hài lòng theo hướng quy định tỷ lệ % khác nhau đối với một số lĩnh vực, trong đó có ưu tiên lĩnh vực có số lượng thủ tục hành chính lớn, phức tạp, thời gian giải quyết dài ngày và yêu cầu tỷ lệ % phải đánh giá sự hài lòng cao hơn (20% hoặc 50%) là phù hợp, không trái với nguyên tắc và quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP.
11. Thời điểm đánh giá cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật và thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới theo các văn bản hiện hành còn có khác nhau. Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể để việc triển khai thực hiện được thuận lợi?
Trả lời:

Thời điểm tổ chức đánh giá, xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá, xét xã đạt chuẩn nông thôn mới được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg và Quyết định số 2540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát, các Quyết định có quy định một số nội dung khác nhau, trong đó có thời điểm để xét, đánh giá đạt chuẩn. Cụ thể là đối với xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời điểm thực hiện vào đầu năm sau liền kề năm đánh giá (vào tháng 01 và 02), còn đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới được quy định theo hướng linh hoạt. Vì vậy trên thực tế đã xảy ra trường hợp có địa phương đã tổ chức đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn (vào quý III của năm), dẫn đến chưa có kết quả đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.
Để bảo đảm cho việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thống nhất với đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, không nảy sinh việc lùi hoặc chờ đợi trong đánh giá, Thông tư số 07/2017/TT-BTP đã quy định, hướng dẫn việc sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt nông thôn mới. Theo đó:
- Trong trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức đồng thời với đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh giá để xét, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới.
- Trong trường hợp việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức trước thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc sử dụng kết quả của năm đánh giá nhưng phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
12. Đối với xã đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 nhưng năm ngoái không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì có được ước tính kết quả để bảo đảm không lùi, không chờ hay không?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12. Theo đó, kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật là một trong những cơ sở, điều kiện để công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải là kết quả đạt được trên thực tế. 
Do thời điểm và kết quả đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện linh hoạt, nên trên thực tế có địa phương tổ chức đánh giá sớm hơn, dẫn đến phải áp dụng kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc có thể phải chờ kết quả của năm đánh giá. Trường hợp năm trước liền kề năm đánh giá, cấp xã không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì phải chấp nhận chờ kết quả của năm đánh giá. Tuy nhiên, thời gian tới, để kịp thời phục vụ đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động, linh hoạt hơn trong việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thể theo hướng cho ước kết quả của 02 tháng cuối của năm đánh giá nhưng phải bảo đảm kết quả ước đó và kết quả thực tế đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

13. Đối với xã đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 mà năm ngoái đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhưng địa phương vẫn quyết định chờ kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm nay thì có phù hợp với quy định hay không?
Trả lời:

Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định về việc sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề năm đánh giá hoặc sử dụng kết quả của năm đánh giá nhưng phải tuân thủ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Vì vậy, có địa phương đã quyết định sử dụng kết quả xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để phục đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới của năm đánh giá là không trái quy định nêu trên.
14. Đề nghị cho biết Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm công khai hoặc cung cấp thông tin không do mình tạo ra là đúng hay sai quy định pháp luật hiện hành?
Trả lời:

Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định của Điều 9 Luật tiếp cận thông tin, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này (thông tin công dân không được tiếp cận); đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này (thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện) thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
15. Khi tiến hành họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, một số địa phương yêu cầu cấp xã phải photo rất nhiều tài liệu, hồ sơ kiểm chứng kèm theo, dẫn đến tài liệu phục vụ đánh giá rất nhiều, vừa gây tốn kém, lãng phí vừa khó khăn cho việc lưu trữ, quản lý. Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, có giải pháp khắc phục như thế nào?
Trả lời:

Trong các văn bản, quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiện hành không có quy định bắt buộc, yêu cầu cấp xã về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng khi đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, để bảo đảm việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn được chính xác, khách quan, trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện hoặc xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền có thể yêu cầu cấp xã bổ sung, cung cấp tài liệu để phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn khi cần thiết.
Để giảm tải việc phô tô, cung cấp tài liệu có liên quan kèm theo hồ sơ đánh giá theo quy định, các địa phương có thể sử dụng một số giải pháp, phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn như tổng hợp tài liệu có liên quan và gửi qua thư điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật trong theo dõi, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu tcpl thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mà thành viên công tác.

16. Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tiếp cận pháp luật do Bộ Tư pháp phát hành đã gợi ý một số tài liệu kiểm chứng kèm theo nhưng còn rất chung chung, đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể?
Trả lời:

Trong Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp có gợi ý, hướng dẫn có thể tham khảo một số tài liệu, văn bản(kế hoạch, báo cáo kết quả…) nhằm phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu với kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động, linh hoạt, áp dụng các phương pháp, kỹ năng phù hợp để thực hiện việc kiểm tra, kiểm chứng theo yêu cầu và tình hình thực tế. 
17. Hiện nay, cấp xã đang phải áp dụng, thực hiện nhiều mẫu phiếu có liên quan đến đánh giá sự hài lòng, trong đó có phiếu điều tra cải cách thủ tục hành chính để phục vụ đánh giá, xếp hạng chỉ số PAR INDEX, phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân để phục vụ đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên, nội dung của các mẫu phiếu này qua đối chiếu, rà soát có một số điểm khác nhau, dẫn đến khó khăn trong tổ chức thực hiện cũng như sử dụng kết quả trong triển khai các nhiệm vụ.
Đề nghị chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp để thực hiện việc đánh giá bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả? 
Trả lời:

Do nội dung của các mẫu phiếu có liên quan đến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính và đánh giá, xếp hạng chỉ số PAR INDEX có khác nhau, nên khi tổ chức các hoạt động này, cơ quan, đơn vị, địa phương có thể kết hợp, lồng ghép để bảo đảm thực hiện tiết kiệm, tránh trùng lắp về nội dung, có thể sử dụng được kết quả của nhau.
Vì nội dung của các mẫu phiếu được quy định cứng mà không phân cấp cho địa phương hướng dẫn nên các địa phương vẫn phải bảo đảm đánh giá theo đúng các nội dung quy định, chỉ có thể lồng ghép, kết hợp thực hiện phù hợp theo tình hình thực tế.
18. Việc đánh giá sự hài lòng thông qua phiếu lấy ý kiến còn mang tính hình thức, thiếu khách quan, minh bạch, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, có giải pháp bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn?
Trả lời:

Thực tế hiện nay các địa phương chủ yếu tổ chức đánh giá sự hài lòng thông qua phát phiếu lấy ý kiến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Do vậy có nơi còn thực hiện hình thức hoặc kết quả từ phiếu lấy ý kiến chưa bảo đảm khách quan, thực chất. Để khắc phục, các địa phương có thể sử dụng các hình thức đánh giá khác (có thể kết hợp với đánh giá theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP hoặc kết hợp đánh giá thông qua phiếu điều tra)…

19. Nội dung của chỉ tiêu về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã hiện nay rất khó đánh giá, chấm điểm vì theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND cấp xã chỉ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định những vấn đề được luật giao. Trường hợp luật không giao thì tính điểm thế nào?
Trả lời:

Theo quy định của Thông tư số 07/2017/TT-BTP, trường hợp luật không giao cho cấp xã xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được coi là trong năm đánh giá không phát sinh nhiệm vụ cho cấp xã. Theo đó, khi chấm điểm, đánh giá chỉ tiêu, nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì cấp xã vẫn được tính điểm tối đa (01 điểm).
20. Nghị quyết của HĐND cấp xã có phải là văn bản quy phạm pháp luật hay không?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:
- Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức vụ khác.
- Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và bầu các chức vụ khác.
- Nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân.
- Nghị quyết phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
- Nghị quyết thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định.
- Nghị quyết tổng biên chế ở địa phương.
- Nghị quyết dự toán, quyết toán ngân sách địa phương.
- Quyết định phê duyệt kế hoạch.
- Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị.
- Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.
- Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật.

Trên cơ sở quy định nêu trên, trả lời kiến nghị của một số địa phương có liên quan đến thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Theo đó, ngày 28/11/2016, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4218/BTP-VĐCXDPL trả lời về một số quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có nội dung trả lời về quy định tại Điều 30 của Luật năm 2015. Cụ thể như sau: “Điều 30 của Luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao”. Như vậy, kể từ ngày  Luật năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/7/2016), HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi được giao trong luật, không phải trong các loại văn bản khác. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã được ban hành trước ngày Luật năm 2015 có hiệu lực để cụ thể hóa các quy định của văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên như: nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của các bộ thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ”.
Trường hợp UBND cấp huyện cần có VBQPPL quy định các chính sách đặc thù nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện mình thì căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 127 của Luật năm 2015, Chủ tịch UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh ban hành quyết định của UBND cấp tỉnh để quy định các chính sách đặc thù áp dụng trên địa bàn huyện.
21. Cấp xã không tổ chức đối thoại nhưng đã trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân thông qua tiếp xúc cử tri thì có được tính điểm cho chỉ tiêu đã thực hiện tổ chức đối thoại theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP hay không?
Trả lời:

Điều 94 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri.

- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.
Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân như sau:

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương; trường hợp quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.
Như vậy, tiếp xúc cử tri và đối thoại với nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nội dung của tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP được hiểu là hoạt động đối thoại chứ không phải hoạt động tiếp xúc cử tri. Do vậy, địa phương chấm điểm tiếp xúc cử tri thay cho đối thoại là chưa đúng quy định.
22. Đề nghị cho biết hiện nay pháp luật quy định có những hình thức công khai thông tin nào?

Trả lời:

Điều 18 Luật tiếp cận thông tin năm 2016 quy định các hình thức công khai thông tin bao gồm:
- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Đăng Công báo.

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác.

- Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.

23. Luật tiếp cận thông tin đã quy định có nhiều hình thức công khai thông tin. Xin hỏi trên cơ sở các hình thức này, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm công khai thông tin sẽ được chủ động lựa chọn hình thức để thực hiện công khai thông tin hay không?

Trả lời:

Theo quy định của Luật tiếp cận thông tin thì việc công khai thông tin được thực hiện như sau:

- Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó.
- Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.

Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.

Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai thông tin.

24. Việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí cho công tác PBGDPL của cấp xã thực hiện theo văn bản, quy định nào?
Trả lời:

Việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/TTLT-BTC-BTP ngày 25/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn sử dụng, quyết toán kinh phí PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật.

 Theo đó, hằng năm, căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí chi tiết cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm cho đơn vị. Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

25. Trong bảng tự đánh giá, cấp xã chấm điểm chỉ tiêu về kinh phí cho công tác PBGDPL được điểm số tối đa (03 điểm), nhưng trong báo cáo kết quả công tác này của năm lại nhận định, đánh giá kinh phí còn hạn chế, eo hẹp, thậm chí không có. Xin hỏi, kết quả phản ánh trong báo cáo đã được UBND cấp xã ký đóng dấu có là căn cứ, cơ sở kiểm tra, đối chứng với điểm số đã chấm nêu trên hay không?
Trả lời:

Có thể coi báo cáo kết quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm là tài liệu kiểm tra, kiểm chứng, chứng minh, đối chiếu, so sánh với kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ tiêu, nội dung về kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, nếu báo cáo đã được người có thẩm quyền ký ban hành và kết quả tự đánh giá của cấp xã có khác nhau, cần rà soát, kiểm tra lại để bảo đảm khách quan, công bằng, tránh việc đánh giá mang tính hình thức, chạy theo hình thức.
27. Mặc dù đầu năm cấp huyện đã thông báo số kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở của các đơn vị cấp xã trên địa bàn, nhưng sang đầu năm sau cấp xã vẫn chưa thanh toán kinh phí đó cho tổ hòa giải thì tính điểm cho chỉ tiêu về kinh phí hòa giải ở cơ sở như thế nào?
Trả lời:

Tại chỉ tiêu 3 thuộc tiêu chí 4 về hòa giải ở cơ sở, có quy định nội dung: “kinh hí hỗ trợ cho tổ hòa giải…”. Về nguyên tắc, tại thời điểm đánh giá, cấp xã phải hoàn thành hoạt động cấp, hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải trên địa bàn. Vì vậy, mặc dù cấp huyện đã thông báo, phân bổ, dành kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải của các đơn vị cấp xã trên địa bàn, nhưng đến hết ngày 31/12 của năm mà tổ hòa giải chưa được hỗ trợ thì nên coi chưa hoàn thành. Theo đó, mức điểm đánh giá, chấm điểm cho nội dung này phải thấp hơn mức điểm số tối đa theo quy định.
28. Đề nghị cho biết việc lập dự toán và đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ vận dụng, áp dụng văn bản, quy định nào?
Trả lời:

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí thành phần 18.5 của Tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra nhiệm vụ “đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. Theo đó, để thực hiện tiêu chí thành phần và nhiệm vụ này, việc bố trí nguồn lực, cụ thể là kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trong Thông tư này đã dẫn chiếu việc lập dự toán, kinh phí thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu về đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP.
29. Một số nơi khi tiến hành thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới đã cho lùi thời hạn để chờ kết quả xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm nay mặc dù năm ngoái xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì có đúng quy định hay không?
Trả lời:

Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định việc sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Theo đó, có địa phương đã thực hiện theo hướng lấy kết quả đánh giá của năm nay mà không sử dụng kết quả của năm trước liền kề cũng không trái với quy định này.
Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai thấy rằng việc sử dụng kết quả của năm nay sẽ dẫn đến tình trạng chờ đợi trong đánh giá nông thôn mới và gây khó khăn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, quyết định theo hướng sử dụng kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề. Vấn đề này do địa phương chủ động thực hiện phù hợp với thực tế.

30. Tại Chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 1 có nội dung “Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn”. Xin hỏi, dựa vào văn bản, quy định nào để xác định kết quả thực hiện nội dung này?
Trả lời:

Nội dung “khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn” theo chỉ tiêu 3 của Tiêu chí 1 có điểm số tối đa là 03 điểm và việc chấm điểm dựa vào kết quả của tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn so với tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền (công thức chấm điểm nội dung này được quy định tại Phụ lục I Thông tư số 07/2017/TT-BTP).

Để xác định một khiếu nại, tố cáo cụ thể nào đó đã được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định hay chưa, cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đó là Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả, trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ví dụ: Thời hạn giải quyết tố cáo căn cứ vào Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018; thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu căn cứ vào Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011....  Tương tự, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng vậy, cần căn cứ vào các quy định cụ thể của pháp luật để đối chiếu, xác định mức độ có tuân thủ đầy đủ, kịp thời hay không 
Để chấm điểm đối với nội dung nêu trên, công chức được giao làm đầu mối theo dõi, đánh giá, chấm điểm cần dựa vào sổ theo dõi, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác định tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ví dụ: Trong năm đánh giá, xã V đã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền 20 khiếu nại, tố cáo, trong đó có 16 khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. Vậy, tỷ lệ % = (16/20) x 100 = 80%;  điểm số đạt được = (80 x 3)/100 = 2,4 điểm.
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